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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn 8. Năm học: 2021-2022

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	I. Đọc  - hiểu (4,0 điểm)

	- Ngữ liệu: văn bản truyện, văn bản thơ, văn bản nghị luận
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:
+ 01 đoạn trích/ văn bản hoàn chỉnh.
+ Nguồn ngữ liệu ngoài chương trình SGK Ngữ văn bậc THCS.
	- Nhận diện thể loại/phương thức biểu đạt /ngôi kể... của đoạn trích /văn bản.
	· Khái quát chủ đề/nội dung chính của đoạn trích/ văn bản.
· Hiểu được ý nghĩa của chi tiết/ hình ảnh/ câu văn/câu thơ,... trong đoạn trích/ văn bản.
- Hiểu được tác dụng/ hiệu quả của việc sử dụng thể loại/ phương thức biểu đạt/ ngôi kể/biện pháp tu từ… trong đoạn trích/ văn bản.
	- Rút ra thông điệp/ bài học từ đoạn trích/ văn bản.
	

	
	Tổng
	Số câu
	1
	2
	1
	4

	
	
	Số điểm               
	0,5
	2,5
	1,0
	4,0

	
	
	Tỉ lệ
	5%
	25%
	10%
	40%

	II. Làm văn (6,0 điểm)

	Văn thuyết minh
- Thuyết minh về phương pháp, cách làm
	
	
	
Viết bài văn
	

	
	Tổng
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	6,0
	6,0

	
	
	Tỉ lệ
	
	
	60%
	60%

	Tổng   cộng
	Số câu
	1
	2
	2
	5

	
	Số điểm
	0,5
	2,5
	7,0
	10,0

	
	Tỉ lệ
	5%
	25%
	70%
	100%


NGƯỜI RA ĐỀ			        TTCM			       BAN GIÁM HIỆU
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn 8. Năm học 2021-2022
Thời gian: 90 phút
Phần I. Đọc – hiểu (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
Giáo sư William L.Stidger ngồi xuống và viết một bức thư cảm ơn cho một giáo viên vì sự động viên lớn lao mà bà dành cho ông khi ông còn là học sinh của bà 30 năm về trước. Một tuần sau, ông nhận được bức thư hồi âm với nét chữ viết tay run rẩy: "William yêu quý của ta! Ta muốn em biết rằng lời nhắn của em vô cùng ý nghĩa với ta. Một cụ già cô đơn 80 tuổi như ta, sống đơn độc trong một căn phòng nhỏ, lủi thủi nấu ăn một mình, dường như chỉ còn lay lắt như chiếc lá cuối cùng trên cây. Có lẽ, em sẽ bất ngờ, khi biết rằng ta đã dạy học hơn 30 năm và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bức thư của em là bức thư cảm ơn đầu tiên ta nhận được. Ta nhận được nó trong một buổi sáng lạnh lẽo và hiu hắt buồn. Chính bức thư ấy đã sưởi ấm trái tim già nua cô đơn của ta bằng niềm vui mà trước nay ta chưa từng một lần được cảm nhận".
			(Nguồn http://songtrongtinhyeu. blogspot.com)
Câu 1 (0,5 điểm).Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2 (1,0 điểm). Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Hiệu quả của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu văn: Chính bức thư ấy đã sưởi ấm trái tim già nua cô đơn của ta bằng niềm vui mà trước nay ta chưa từng một lần được cảm nhận.
Câu 4 (1.5 điểm). Đoạn trích trên đã gửi đến chúng ta những thông điệp nào?
Phần II. Làm văn (6,0 điểm)
Câu 1. (6,0 điểm) Thuyết minh về cách chế biến một món ăn mà em yêu thích.
- Hết đề - 






UBND QUẬN HỒNG BÀNG
      TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN      
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: NGỮ VĂN 8
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I. Đọc – hiểu (4,0 điểm)
	

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	0,5

	2
	Nội dung: Câu chuyện về vị Giáo sư William L.Stidger viết một bức thư cảm ơn  cho cô giáo cũ và sự cảm động của cô khi nhận được bức thư.
	1,0


	3
	- Biện pháp tu từ nhân hóa:  sưởi ấm 
-Tác dụng: 
+ Làm cho câu văn giàu hình ảnh, sinh động, gây ấn tượng mạnh với người đọc, người nghe.
+ Làm nổi bật ý nghĩa bức thư của người học trò cũ đồng thời nhấn mạnh tâm trạng cô đơn của cô giáo.
+ Thái độ tình cảm: trân trọng, quý mến và lời cảm ơn chân thành của cô giáo với học trò cũ.
	0,5

1,0


	4
	Học sinh có thể đưa ra nhiều thông điệp khác nhau nhưng cần phù hợp với nội dung của đoạn trích. Một số gợi ý:
- Nhận thức được ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.
- Biết nói lời cảm ơn là điều cần thiết trong cuộc sống. 
- Chúng ta cần biết ơn những người đã giúp đỡ yêu thương mình.  - Phê phán những người số vô ơn, bội bạc.
	1,0


	Phần II. Làm văn (6,0 điểm)

	1
	A. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng:
- Viết đúng bài văn thuyết minh về một phương pháp, cách làm
- Bố cục đủ ba phần. Phần thân bài biết cách tách đoạn hợp lí
- Câu chữ viết đúng văn phạm, diễn đạt trôi chảy
B. Về nội dung
1. Mở bài
- Dẫn dắt, giới thiệu về một món ăn mà em yêu thích.
- Suy nghĩ, ấn tượng chung về món ăn đó.
2. Thân bài
a. Nguyên liệu
b. Cách làm
c. Yêu cầu thành phẩm
3. Kết bài
-  Nêu cảm nghĩ của bản thân về món ăn đó.
* Sáng tạo:
- Cách giới thiệu hấp dẫn, tri thức phong phú
- Sáng tạo trong phần mở bài và kết bài.
	
0,5



0,5



1,0
2,0
1,0
    0,5


0,5


- Hết - 



